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PHỤ LỤC  

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

    Tên ngành đào tạo : Kỹ thuật xây dựng 

    Trình độ đào tạo : Đại học 

    Khoá học  : 2016 – 2020  

1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1.1. Kiến thức  

 K1. Nắm được các kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, pháp luật. 

 K2. Nắm vững các kiến thức về thiết kế kết cấu công trình. 

 K.3 Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật thi công, tổ chức quản lý quá trình xây dựng 
các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 K4. Nắm được các kiến thức về kinh tế xây dựng, quản lý dự án. 
1.2. Kỹ năng  

1.2.1. Kỹ năng cứng 

 S1. Tính toán, phân tích, lựa chọn các giải pháp kết cấu tối ưu cho công trình. 

 S2. Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, trực tiếp thi công các công 
trình xây dựng. 

 S3. Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình  
1.2.2. Kỹ năng mềm 

 S.4. Giao tiếp tốt, làm việc nhóm, lập kế hoạch, soạn thảo văn bản và vận dụng thành 
thạo các phần mềm chuyên ngành. 

 S.5 Giao tiếp bằng tiếng Anh (đạt chuẩn TOEIC 400 trở lên), đọc hiểu các tài liệu 
chuyên ngành và bản vẽ kỹ thuật theo các tiêu chuẩn nước ngoài.  

1.3. Thái độ 

 A1. Trung thực, chấp hành tốt kỷ luật và tuân thủ pháp luật. 

 A2. Chủ động, luôn luôn tìm tòi học hỏi. 

 A3. Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.



2 

2. Bảng ma trận mối tương quan giữa chuẩn đầu ra và các học phần của chương trình đào tạo  

STT Tên học phần 

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo 

Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 S5 A1 A2 A3 

1 
NLCB của chủ nghĩa Mác – 
Lênin 

X 
           

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh X 
 

X X X 

3 ĐLCM của ĐCS Việt Nam X 
 

4 Pháp luật đại cương X 
 

X 

5 Kỹ năng giao tiếp 
 

X 

 6 Logic học X 
 

X 

 7 Anh văn giao tiếp 1 
 

X X 

 8 Anh văn giao tiếp 2 
 

X X X 

 9 TOEIC 1 
 

X X X 

 10 TOEIC 2 
 

X X X 

 11 TOEIC 3 
 

X X X 

 12 TOEIC 4 
 

X 

 13 Toán cao cấp A1 X 
 

X X 

 14 Toán cao cấp A2 X 
 

X X 
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 15 Toán cao cấp A3 X 
 

X X 

 16 Vật lý đại cương A1 X 
 

X 

 17 Vật lý đại cương A2 X 
 

X 

 18 Phương pháp tính X 
 

X 

 19 Tư duy sáng tạo X 
 

X 

 20 Giáo dục thể chất X 
 

X X 

 21 Giáo dục quốc phòng X 
 

X X 

 22 Cơ học kết cấu 1  X X X 
 

X 

 23 Cơ học kết cấu 2  X X X 
 

X 

 24 Cơ học lý thuyết 1  X X 
 

X 

 25 Cơ học lý thuyết 2  X X 
 

X 

 26 Cơ học đất  X X 
 

X 

 27 Cấu tạo kiến trúc  X 
 

X 

 28 Hình học họa hình  X 
 

X 

 29 Nguyên lý thiết kế kiến trúc  X X 
 

 30 
Sức bền vật liệu 1 (ngành 
xây dựng)  

X X 
  

X 
     

X 
 

 31 
Sức bền vật liệu 2 (ngành 
xây dựng)  

X X 
  

X 
     

X 
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 32 Thí nghiệm sức bền vật liệu  X 
 

X 

 33 Thực tập trắc địa  X 
 

X 

 34 Autocad  X X 
 

X 

 35 Trắc địa  X 
 

X 

 36 Vật liệu xây dựng  X 
 

 37 Vẽ kỹ thuật ngành xây dựng  X 
 

 38 Đồ án kiến trúc  X 
 

 39 Động lực học công trình  X X 
 

X 

 40 Cơ học môi trường liên tục  X X 
 

X 

 41 Cấp thoát nước công trình  X X 
 

 42 Kỹ thuật điện công trình  X 
 

 43 Thuỷ lực  X 
 

 44 Địa chất công trình  X 
 

 45 
An toàn lao động và môi 
trường    

X 
      

X 
 

X 

 46 Anh văn chuyên ngành 1  
 

X X 

 47 Anh văn chuyên ngành 2  
 

X X 

 48 Dự toán công trình xây dựng 
 

X 

 49 Kinh tế xây dựng  X 
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 50 Kết cấu bê tông cốt thép 1  X X 
 

 51 Kết cấu bê tông cốt thép 2  X X 
 

 52 Kết cấu thép 1  X X 
 

 53 Kết cấu thép 2  X X 
 

 54 Kỹ thuật thi công 1  X X 

 55 Kỹ thuật thi công 2  X X 

 56 Luật xây dựng  X X 
 

X 

 57 Nền móng  X X 
 

 58 Quản lý dự án  X 
 

x 

 59 
Tin học chuyên ngành xây 
dựng  

X X 
        

X 
 

 60 Tổ chức thi công 1  X X 

 61 Tổ chức thi công 2  X X 

 62 
Đồ án kết cấu bê tông cốt 
thép 1   

X 
  

X 
       

 63 
Đồ án kết cấu bê tông cốt 
thép 2   

X 
  

X 
       

 64 Đồ án kết cấu thép  X X 
 

 65 Đồ án kỹ thuật thi công  X X 




